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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I   

NĂM HỌC:  2019 – 2020


Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T4) 

Học phần: NGỮ VĂN 3

Lớp: 18T4  Ngày thi:  ____ / ____ / 201 


Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Phần 1: Đọc – hiểu (3 điểm)


Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi dưới đây:

“Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ

Mặt trời chân lí chói qua tim

Hồn tôi là một vườn hoa lá

Rất đậm hương và rộn tiếng chim.”







 (Trích Từ ấy – Tố Hữu.) 
Câu 1: (1,0 điểm)  

         Xác định nội dung chính  và  phương thức biểu đạt của đoạn trích trên.
Câu 2: (1,0 điểm) 


Tìm các biện pháp tu từ được sử dụng, trình bày tác dụng của các biện pháp tu từ ấy.
Câu 3: (1,0 điểm) 

Hãy viết một đoạn văn ngắn nói về vai trò của lý tưởng đối với sự phấn đấu của con người trong cuộc sống
Phần 2: Làm văn ( 7 điểm)

Trình bày suy nghĩ của anh/ chị về hiện tượng hút thuốc lá của  học sinh, sinh viên hiện nay.
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I   

NĂM HỌC:  2018 – 2019

Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T4) 

Học phần: NGỮ VĂN 3

Lớp:  17T4   Ngày thi:  ____ / ____ / 201 


Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

NỘI DUNG
I. Đọc hiểu (3 điểm)

	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm



	1


	2 ý


	- Nội dung : bộc lộ niềm vui sướng khi bắt gặp lý tưởng cách mạng của tác giả.
- Phương thức biểu đạt: biểu cảm

	1.0

	2


	2ý
	_ Biện pháp tu từ : 
  + Ẩn dụ : “ nắng hạ”, “ mặt trời chân lí”

· Chỉ ánh sáng của lí tưởng cách mạng.

+ So sánh : hồn tôi _ một vườn hoa lá, đậm hương và rộn tiếng chim
· Là tiếng reo vui của lí tưởng mang sức trẻ của một trái tim giàu nhiệt huyết

	1.0



	3
	
	Đoạn văn cần viết ngắn gọn, các câu đúng ngữ pháp, liên kết với nhau làm nổi bật ý chính : lí tưởng có vai trò quan trong đối với sự phấn đấu của mỗi người trong cuộc sống. Nó là sự định hướng, là ngọn đèn soi đường để con người đi tới đích cuối cùng mà mình đã chọn

	1.0


II. Làm văn: (7điểm)
Trình bày suy nghĩ của anh/ chị về hiện tượng hút thuốc lá của  học sinh, sinh viên hiện nay
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1 ý 

3 ý 

2 ý 


	1. Mở bài: Dẫn dắt từ thực tế hút thuốc lá hiện nay trong học sinh, sinh viên.
2. Thân bài:
Thuốc lá là chất gây nghiện, hút thuốc lá chỉ có hai không có lợi.
- Về thẩm mỹ: gây vàng răng, thâm môi, hơi thở có mùi hôi…

- Về tác hại bên trong cơ thể: là nguyên nhân gây ung thư phổi, vòm họng, gan… (có thể nêu dẫn chứng số liệu về các chất độc gây ung thư có trong thuốc lá) 

- Về tác hại gián tiếp: việc hút thuốc lá thụ động gây nguy hại cho những người xung quanh cũng giống như người hút thuốc lá trực tiếp. (có thể nói thêm: phụ nữ có thai hút thuốc lá sẽ gây nguy hại cho đứa trẻ như thế nào?)

Những nguyên nhân để hút thuốc lá trong học sinh, sinh viên

- Xuất phát từ nhiều nguyên nhân, song chủ yếu vẫn là do giao tiếp. Một số khác do mượn thuốc để giải sầu
- Hiện nay có một số phần tử thanh niên hư hỏng tập hút thuốc để tự khẳng định mình
Thực trạng và giải pháp hút thuốc hiện nay

· Hút thuốc lá ngày càng gia tăng, mặc dù các cơ quan chức năng tổ chức các buổi tuyên truyền nhưng dường như chỉ hạn chế được một thời gian, sau đó nó lại tiếp tục tái diễn.

· Hút thuốc lá rất khó bỏ, bởi rằng trong đó có chất gây nghiện nhưng không phải không thể. Sự nỗ lực của bản thân mình sẽ giúp cho người hút kiềm chế được cơn thèm muốn đó. Mỗi người hãy tự nhận thức được hành vi sai trái, ảnh hưởng đến sức khỏe một cách ghê gớm này mà kìm hãm lại.
· Đối với những cơ sở sản xuất thuốc lá và cơ quan chức năng cần có kế hoạch để giảm thiểu tỷ lệ người hút thuốc lá. Như thế chúng ta đang tạo nên một môi trường lành mạnh hơn. Không khói thuốc thì xã hội sẽ không ngừng phát triển.
· Nhà trường, cụ thể là tổ chức Đoàn thanh niên, Phòng Công tác chính trị và Học sinh sinh viên cần có biện pháp tuyên truyền để giúp HS ngăn ngừa và thoát khỏi hành vi hút thuốc lá này.

(HS cần phải dùng các dẫn chứng và lí lẽ để trình bày hiện tượng xã hội thực tế này)

3. Kết bài:
Khẳng định lại tác hại và kêu gọi tránh xa thuốc lá để tạo nên một môi trường lành mạnh hơn. Không khói thuốc thì xã hội sẽ không ngừng phát triển.
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	· Yêu cầu bố cục đầy đủ ba phần, nghị luận được đầy đủ các nội dung. 

· Đảm bảo các yêu cầu về phương pháp nghị luận.
· Không vi phạm, hoặc vi phạm 1, 2 lỗi chính tả. Cách diễn đạt trôi chảy, thuyết phục; cách dùng từ, đặt câu chuẩn xác, phù hợp. 
	6-7

	
	· Yêu cầu bố cục đầy đủ ba phần. Nghị luận tương đối đầy đủ các nội dung.

· Đảm bảo cơ bản các yêu cầu về phương pháp nghị luận.
· Phạm từ 2 đến 7 lỗi chính tả. Cách diễn đạt khá trôi chảy, thuyết phục; cách dùng từ, đặt câu khá chuẩn xác, phù hợp.
	4-5

	
	· Yêu cầu bố cục đầy đủ ba phần hoặc thiếu một trong hai phần (mở bài hoặc kết bài). Nghị luận còn sơ sài hoặc chưa đầy đủ về nội dung.

· Chưa đảm bảo các yêu cầu về phương pháp nghị luận.
· Phạm nhiều lỗi chính tả. Còn vướng một số lỗi như: cách diễn đạt còn lủng củng chưa thuyết phục; cách dùng từ, đặt câu thiếu chuẩn xác, chưa phù hợp. 
	2-3

	
	· Bài làm quá sơ sài, đồng thời không đạt yêu cầu cả về nội dung và phương pháp nghị luận 

· Bài làm lạc đề hoặc bỏ giấy trắng.
	0-1


_______Hết_______
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